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PHIỀU ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TOÁN
( SỐ 4)
Thời gian 40 phút
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (4 điểm)

Câu 1: Số 605 đọc là: 	
	  A. Sáu không năm
	B. Sáu trăm linh năm
	C. Sáu trăm linh lăm



Câu 2:   Phòng học lớp em rộng khoảng …….             
	  A. 7dm   
	B. 7cm
	C. 7m



Câu 3: Số gồm 5 trăm và 2 đơn vị được viết như sau: 	
	  A. 502 
	B. 25
	C. 52



Câu 4: Cô giáo chia lớp 2B thành các nhóm như nhau, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi 8 nhóm có bao nhiêu bạn?     
	  A. 32   
	B. 32 bạn
	C. 2 bạn



Câu 5: Thứ hai tuần này là ngày 20 tháng 5. Hỏi thứ ba tuần sau là ngày nào? 
	  A. Ngày 27 tháng 5  
	B. Ngày 26 tháng 5  
	C. Ngày 28 tháng 5  



Câu 6: Dấu cần điền vào chỗ chấm là:                   
                                          234 + 7 ….. 237 + 4 
	  A. > 
	B. =
	C. <



Câu 7: Số nhỏ nhất có ba chữ số là?                
	  A. 100  
	B. 101
	C. 102



Câu 8: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  
       A. 3 hình tứ giác                               
       B. 4 hình tứ giác                  
       C. 5 hình tứ giác                              



	
      II: TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính:              
   36  + 456                  876 -  7                         679 + 150                        928 – 219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2 :  Tính:                

        5m x 6  = ……..                                                        20kg : 2 =…………       
[bookmark: _GoBack]Bài 3: Đội công nhân mang đến vườn hoa thành phố 282 chậu hoa hồng và 137 chậu hoa cúc. Hỏi đội công nhân mang đến vườn hoa tất cả bao nhiêu chậu hoa?   
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bài 4: Tìm tổng của 490 với số tròn trăm nhỏ nhất có ba chữ số?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	



